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Câu 1. (2 điểm)

  1. Xác định các chất A, B, D…M trong sơ đồ các phản ứng sau và viết phương trình hóa học để hoàn thành các phản ứng đó: (Biết A là hợp chất của Na)
          a.  A   +  B  →    D   + H2O 
b.  A  +  E →   F  + CO2 + H2O



c.  A  +  G →    H  + B  + H2O
d.  A  + I  → D  + J + H2O



e.  A  →   D  + CO2 + H2O
f.   A  + K →   L + M + CO2 + H2O


 2. Có 3 muối vô cơ trung hòa A, B, C tan tốt trong nước, đều có khả năng tác dụng với dung dịch axit HCl và với dung dịch NaOH, trong đó:
     - Phản ứng của A với dung dịch NaOH sinh ra khí X, với dung dịch HCl sinh ra khí Y dùng làm “nước đá khô”.

     - Phản ứng của B với dung dịch HCl sinh ra khí không màu, hóa nâu ngoài không khí và phản ứng với dung dịch NaOH tạo kết tủa màu trắng ánh lục, chuyển màu khác khi có không khí.

     - Phản ứng của C với dung dịch HCl và với dung dịch NaOH đều tạo kết tủa không tan trong axit HCl dư hoặc NaOH dư, nhưng dễ tan trong dung dịch của khí X tạo hóa chất dùng để tráng ruột phích.

   Hãy suy luận và nêu 3 công thức muối phù hợp với A, B, C. Viết phương trình hóa học để giải thích?
Câu 3. (2,5 điểm)

1. Cho dãy phản ứng sau: 


                              X                             Y                              Z                                       T           


M                               

              
                               A                              B                                  D                                 E

 
Biết: M có công thức phân tử C8H10.

                     D có thể tổng hợp ra chất dẻo, E có tính chất đàn hồi.
                     RCl + NaOH ( ROH + NaCl 
Viết công thức cấu tạo thu gọn của các chất A, B,…T trong dãy trên. Dùng công thức cấu tạo thu gọn để viết các phương trình hóa học tương ứng với phản ứng (3), (4), (7), (8).
2. Thủy phân hết một lượng hexapeptit X mạch hở, thu được: 4,31 gam Ala-Gly-Val-Gly-Glu; 7,20 gam Gly-Val-Gly-Glu; 7,35 gam Ala-Gly-Val và m gam hỗn hợp Ala-Ala; Ala-Gly; Alanin; axit Glutamic (số mol của Alanin và axit Glutamic bằng nhau). Tính m?
Câu 4 . (2,5 điểm)

1. Cho 3,424 gam hỗn hợp X gồm Mg, Cu tác dụng với 0,2 lít dung dịch AgNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và 9,696 gam chất rắn Z. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y được kết tủa E. Lọc lấy kết tủa E, nung đến khối lượng không đổi thu được 2,08 gam chất rắn G. Xác định nồng độ mol của dung dịch AgNO3?
2. Cho 66,7 gam hỗn hợp A gồm Fe3O4, Fe(NO3)3 và Cu tan hết trong dung dịch chứa 828 ml dung dịch H2SO4 1M, sau phản ứng thu được khí NO (là sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X chỉ chứa 2 muối sunfat. Tính khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X?
Câu 5. (2,0 điểm)

1. Hỗn hợp E gồm hai chất hữu cơ mạch hở X, Y chỉ chứa C, H, O tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 1,5M thu được hai muối của hai axit hữu cơ đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và một ancol đơn chức Z. Lượng ancol Z thu được tác dụng với Na dư tạo ra 1,68 lít khí. Cho 23,6 gam hỗn hợp E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 19,1 gam muối. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 11,8 gam hỗn hợp E cần 15,12 lít khí oxi thu được hơi nước và 25,3 gam khí CO2.

           Xác định công thức cấu tạo của X, Y? (cho biết các thể tích khí đo ở đktc)


















+ dd AgNO3/NH3, to



































ĐỀ CHÍNH THỨC





+ CuO , to





+ dd NaOH, to





(2)





(1)





(3)





(4)





+ Cl2, as





1:1 (mol)





+ (F) , to, p, xt





(5)





H2SO4 đặc , 170oC





+ dd NaOH, to





(8)





(6)





(7)








